CHƯƠNG III: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Sử dụng tiêu chí ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

	1
	Thuốc thử  xét nghiệm định lượng  ALT  - Alanine Aminotransferase
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) 
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
 Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450.
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	2
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST - Aspartarte Aminotransferase
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT)
 Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	3
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng
Cholesterol
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm  định lượng Cholesterol
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450  
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	4



	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose 
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	5
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol HDL
	Hóa chất dùng cho  xét nghiệm định lượng HDL -Cholesterol Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	6
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450. 
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	7
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng
Creatinine
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine 
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	8
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea 
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea  
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	9
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid 
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	10
	Hóa chất hiệu chuẩn cho nhiều xét
nghiệm sinh hóa 
	Chất chuẩn cho nhiều xét nghiệm sinh hóa  có nguồn gốc từ huyết thanh và đặc tính phù hợp với chuẩn của các thử nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	11
	Hoá chất kiểm chứng mức bình thường cho nhiều xét nghiệm sinh hóa ( mức 1)
	Chất kiểm chứng cho nhiều xét nghiệm sinh hóa mức bình thường tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Thành phần:
Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người
 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	12
	Hoá chất kiểm chứng mức cao cho nhiều xét nghiệm sinh hóa (mức 2)
	Chất kiểm chứng cho nhiều xét nghiệm sinh hóa mức cao . tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
 Thành phần:
Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người 
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	13
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol  .
Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương tương thích trên máy phân tích sinh hóa tự động  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450 
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	14
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol 
	 Chất hiệu chuẩn  xét nghiệm nồng độ Alcohol trên máy phân tích sinh hóa tự động  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	15
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol mức 1
	Chất kiểm chứng  xét nghiệm nồng độ Alcohol  mức 1 trên máy phân tích sinh hóa tự động  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	16
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol mức 2
	Chất kiểm chứng  xét nghiệm nồng độ Alcohol  mức 2  trên máy phân tích sinh hóa tự động  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	17
	Dung dịch rửa có nồng độ Acid cho máy sinh hóa tự động
	Dung dịch rửa Acid  được sử dụng để rửa các cell phản ứng của máy phân tích sinh hóa tự động SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	18
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa tự động
	Dung dịch rửa khử khuẩn hệ thống kim hút và rửa máy phân tích sinh hóa  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
  Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	19
	Nước rửa sử dụng trong các máy phân tích sinh hóa tự động cho cuvet, làm sạch kim 
	Dung dịch  dùng để rửa kim hút mẫu, cuvet cho các dòng máy sinh hóa tự động  MONARCH 240  và máy sinh hóa SAT 450
 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	20
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP thường
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP thường
Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người 
Hóa chất  phải tương thích với máy sinh hóa tự động   MONARCH 240   và máy sinh hóa SAT 450  
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	21
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa CRP Calibrator
	Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường tương thích  với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	22
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định
lượng sinh hóa CRP  thường mức bình thường
	Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP  mức bình thường tương thích với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450
 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	23
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định
lượng sinh hóa CRP thường  mức cao
	Chất kiểm chứng cho xét nghiệm  CRP mức cao tương thích với  máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450
Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa
	Đạt

	
	
	
	

	
	
	Không đúng tính năng kỹ thuật
	Không đạt

	24
	Cam kết theo mẫu số 00 tại chương V
	Đạt

	
	Không có cam kết tại chương V
	Không đạt



KẾT LUẬN: Nhà thầu được kết luận “ĐẠT” khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là ĐẠT. Trường hợp nhà thầu có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá “KHÔNG ĐẠT” thì sẽ kết luận “KHÔNG ĐẠT” và sẽ không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
 Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
